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TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15  ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28 tháng 11 năm 2023;
[bookmark: tvpllink_bsvakijutk]Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.
Sau rà soát, nghiên cứu, Sở Xây dựng trình đề nghị xây dựng Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với nội dung sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, địa phương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về sắp xếp địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp như: Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, … 
Nhằm tiếp tục phát huy tính hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập và đảm bảo công tác quản lý nhà nước phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; căn cứ khoản 2 Điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy định UBND cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành Quyết định để quy định: 
“a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; 
b) Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; 
c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.” 
Thực hiện khoản 2 Điều 38 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản:
“Điều 38. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
1........................
2. Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh”.
Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh về xây dựng Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và phối hợp hướng dẫn các sở liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp xã, các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và bất động sản. Để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đầy đủ và kịp thời trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin dữ liệu của tỉnh tới các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ. Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Quy chế này quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp và khai thác thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Việc thực hiện Quy chế nhằm bảo đảm thông tin, dữ liệu được thu thập, cập nhật và quản lý thống nhất, đầy đủ, chính xác và kịp thời; phục vụ công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản.
[bookmark: tvpllink_wsontstgoc_1][bookmark: tvpllink_xvirsrimdr_2][bookmark: tc_22][bookmark: tvpllink_wsontstgoc]Để đảm bảo phù hợp với Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/3/2026 thay thế Nghị định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 40 của Nghị định này. Nội dung chuyển tiếp quy định tại Điều 40 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP: “ 1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đã có trước khi Nghị định này có hiệu lực, đảm bảo các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản được cung cấp đầy đủ, phục vụ tích hợp, kết nối chia sẻ cung cấp thông tin dữ liệu vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chậm nhất đến ngày 01 tháng 7 năm 2026. 2. Trường hợp đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu hoặc hạ tầng kỹ thuật của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa đáp ứng yêu cầu để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ cho đến khi hoàn thành việc nâng cấp, chuẩn hóa và kết nối theo đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này”.
Tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 38 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP  ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
“2. Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn.
3. Thu thập, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu đã có trước khi Nghị định này có hiệu lực, chia sẻ, cung cấp lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.
4. Tổng hợp, báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn theo quy định của Nghị định này.
5. Tổ chức thực hiện hoặc giao cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh thực hiện:
a) Tổng hợp thông tin, số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn theo quy định của Nghị định này báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành có liên quan, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Nghị định này;
c) Công bố các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nghị định này trên trang thông tin điện tử do địa phương quản lý;
d) Đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn do cơ quan, tổ chức cung cấp;
đ) Chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật”.
Với quy định trên việc xây dựng và ban hành “Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” là cần thiết nhằm quy định cụ thể các nội dung sau:
(1) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 72 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15;
 (2) Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15;
(3) Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP;
(4) Bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công khai, minh bạch thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP;
(5) Các thông tin, dữ liệu được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được làm sạch dữ liệu; có nguồn xác thực hợp pháp, phản ánh đúng hiện trạng về pháp lý; đầy đủ các trường thông tin, được cập nhật thường xuyên theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP;
(6) Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tại Điều 38, Điều 39 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP;
2. Quan điểm xây dựng văn bản
- Nội dung văn bản phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với các quy định đã được UBND tỉnh ban hành có liên quan đến các nội dung phân cấp. Việc phân công, phân cấp phải cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.
- Quy trình xây dựng dự thảo văn bản phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện phápđể tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp và khai thác thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp và khai thác thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bao gồm:
(1) Cơ quan chuyên môn về cấp tỉnh, cấp xã, gồm: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND cấp xã;
(2) Chủ đầu tư dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan;
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VĂN BẢN
1. Bố cục văn bản
Bố cục dự thảo Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang dự kiến bao gồm 02 phần: Quyết định ban hành của UBND tỉnh và Quy định ban hành kèm theo Quyết định.
2. Nội dung cơ bản của văn bản (dự kiến)
2.1. Nội dung Quyết định ban hành Quy định gồm các căn cứ pháp lý để ban hành văn bản và 03 điều, trong đó:
- Điều 1. Nội dung ban hành Quy định.
- Điều 2. Quy định về hiệu lực văn bản.
- Điều 3. Trách nhiệm thi hành.
2.2. Nội dung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định, gồm 16 Điều, trong đó:
+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh;
+ Điều 2. Đối tượng áp dụng;
+ Điều 3. Nội dung phối hợp;
[bookmark: dieu_7]+ Điều 4. Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân;
+ Điều 5. Cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;
+ Điều 6. Cấp và quản lý tài khoản hệ thống;
	+ Điều 7. Tổ chức cập nhật thông tin, dữ liệu trên hệ thống;
	+ Điều 8. Trách nhiệm theo dõi và cập nhật dữ liệu;
	+ Điều 9. Phân công cung cấp thông tin, dữ liệu;
	+ Điều 10. Đôn đốc và kiểm tra việc cung cấp dữ liệu;
+ Điều 11. Chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu;
+ Điều 12. Khai thác thông tin, dữ liệu;
+ Điều 13. Bảo mật thông tin, dữ liệu;
+ Điều 14. Trách nhiệm của Sở Xây dựng;
+ Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan;
+ Điều 16. Điều khoản thi hành.
(Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo văn bản nêu trên chỉ là dự kiến. Trong quá trình xây dựng và lấy ý kiến về dự thảo văn bản, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Xây dựng.
2. Cơ quan phối hợp soạn thảo: Các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã liên quan.
3. Thời gian dự kiến trình thông qua văn bản:
- Lập đề nghị xây dựng văn bản: Tháng 4 năm 2026.
- Xây dựng dự thảo văn bản: Tháng 4 năm 2026.
- Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, hoàn thiện dự thảo văn bản: Tháng 4 năm 2026.
- Trình thẩm định dự thảo, ban hành văn bản: Tháng 5 năm 2026.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng “Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Sở Xây dựng xin kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.


	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, ĐTNO. 
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	1
	Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Cụ thể hóa các nội dung được quy định tại các Khoản 2,3,4,5,6,7 Điều 38 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP  ngày 31 tháng 12 năm 2025 
	Phân công trách nhiệm và quyền hạn của các Sở, UBND cấp xã và chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc lĩnh vực quản lý
	- Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Các đối tượng có trách nhiệm phối hợp, báo cáo theo Quy chế này bao gồm: Các sở: Xây dựng, Tài Chính, Tư pháp; Ủy ban nhân dân xã, phường; Chủ đầu tư các dự án bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.
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	Các Sở: Tài chính, Tư pháp và  UBND cấp xã; 
	Tháng 5/2026
	Tháng 5/2026



